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1   Trần Đại Nam 06/04/1977 Hà Nội CH4.457 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00267 15/2/2022 

2   Cao Văn Thành Nam 24/09/1976 Hà Nội CH4.458 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00229 15/2/2022 

3   Đào Văn Đạt Nam 03/04/1977 Hà Nội CH4.459 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00230 15/2/2022 

4   Vương Như Luận Nam 04/05/1986 Hà Nội CH4.460 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00231 15/2/2022 

5   Phạm Tuấn Anh Nam 29/10/1991 Lai Châu CH4.461 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00268 15/2/2022 

6   Nguyễn Tiến Đông Nam 28/12/1994 Hà Nội CH4.462 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00233 15/2/2022 

7   Phạm Minh Đức Nam 20/09/1995 Hà Nội CH4.463 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00234 15/2/2022 
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8   Dương Thị Thu Hà Nữ 27/03/1995 Ninh Bình CH4.464 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00235 15/2/2022 

9   Hoàng Thị Sáu Nữ 08/06/1993 Hà Nam CH4.465 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00236 15/2/2022 

10   Đào Nhật Khánh Linh Nữ 21/11/1996 Hà Nội CH4.466 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00237 15/2/2022 

11   Đoàn Công Hiệu Nam 09/12/1996 Hà Nội CH5.467 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00238 15/2/2022 

12   Phạm Văn Quân Nam 01/06/1978 Thái Bình CH5.468 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00239 15/2/2022 

13   Phạm Thế Thế Nam 15/03/1974 Quảng Ninh CH5.469 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00251 15/2/2022 

14   Nguyễn Văn Ái Nam 06/02/1989 Hà Nam CH5.470 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00252 15/2/2022 

15   Bùi Đăng Đức Nam 08/01/1994 Hà Tây CH5.471 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00253 15/2/2022 

16   Nguyễn Anh Đức Nam 07/04/1993 Quảng Ninh CH5.472 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00269 15/2/2022 

17   Nguyễn Văn Hồng Nam 01/09/1985 Hà Nội CH5.473 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00255 15/2/2022 

18   Lê Văn Kiệt Nam 05/05/1992 Hà Tây CH5.474 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00256 15/2/2022 

19   Trần Hoàng Nam Nam 31/10/1987 Quảng Ninh CH5.475 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00257 15/2/2022 
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20   Hoàng Minh Ngọc Nam 20/07/1995 Hà Tây CH5.476 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00258 15/2/2022 

21   Nguyễn Ngọc Nhất Nam 21/10/1996 Nam Định CH5.477 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00259 15/2/2022 

22   Nguyễn Hữu Trường Nam 07/08/1986 Hải Hưng CH5.478 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00260 15/2/2022 

23   Nguyễn Đức Tùng Nam 25/11/1990 Hà Nội CH5.479 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00261 15/2/2022 

24   Phạm Văn Tưởng Nam 12/02/1980 Thái Bình CH5.480 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00262 15/2/2022 

25   Phạm Thanh Nhàn Nữ 12/12/1994 Bắc Giang CH5.481 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00270 15/2/2022 

26   Nguyễn Đức Long Nam 27/08/1976 Quảng Ninh CH5.482 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00264 15/2/2022 

27   Vũ Anh Tuấn Nam 02/08/1962  Yên Bái CH5.483 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00265 15/2/2022 

28   Nguyễn Trọng Vũ Nam 16/04/1972 Hà Tây CH5.484 
272/QĐ-TĐHHN 

ngày 25/01/2022 
HUNRE T 00266 15/2/2022 

(Danh sách này có 28 người). 
 

 

 

 

 

 

 

 


